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LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG
Nhà trẻ D2
	                    Hoạt động
	Tuần I
(Từ 05/10 đến 09/10)
Bé kể về mình 
	Tuần II
(Từ 12/10 đến 16/10)
Các bạn của bé 
	Tuần III
( Từ 20/10/2020-24/10/2020)
Mừng ngày 20/10
	Tuần IV
(Từ 26/10 đến 30/10)
Đồ chơi yêu thích của  bé 
	
Mục tiêu

	

Đón trẻ
Trò chuyện
	
- Cô nhẹ nhàng, gần gũi, ân cần đón trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình tình của trẻ. 
- TC về lớp học của bé: đồ dùng trong lớp, đồ chơi bé thích 
- TC về cơ thể bé: đôi bàn chân xinh xắn
-TC với trẻ về ngày 20/10 
- TC với trẻ về trang phục mà bé thích

	






	Thể dục sáng
	
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Giơ tay lên cao, hạ xuống
- Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Nhảy như quả bóng nảy 
	





	Chơi  tập có chủ định
	T2
	PTVĐ
- Bật tại chỗ.
- TC: Trời nắng trời mưa
	PTVĐ
- Đi theo đường ngoằn ngoèo
- TC: Bóng tròn to

	PTVĐ
- Đi có mang vật trên đầu
- TC: Bong bóng xà phòng

	PTVĐ
-Đi trong đường hẹp
-TC: Lộn cầu vồng
	


	
	T3
	NBTN
- Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi ở lớp của bé

	NBTN
Lớp học của bé có gì?

	NBTN
- Trò chuyện về ngày 20/10

	NBTN
- Trò truyện về đồ dùng của bé
( Cái mũ, đôi dép)

	


	
	T4
	TẠO HÌNH
Tô màu bạn trai bạn gái
	NBPB
- Nhận biết màu vàng 
TẠO HÌNH
Dán bóng bay 

	TẠO HÌNH
- Di màu bông hoa tặng mẹ

	TẠO HÌNH 
Tô màu cái áo
	

	
	T5
	NBPB
- Chọn hoa màu đỏ


	HĐVĐV
- Tổ chức xâu vòng hoa màu đỏ tặng bà và mẹ ngày 20/10

	NBPB
- Nhận biết màu vàng 

	* HĐVĐV
 - Xếp đường đi
- Nhận biết màu vàng 

	

	
	T6
	GDAN
- NDTT : DH “ Lời chào buổi sáng’’
-NDKH : TC : Hãy lắng nghe
	VĂN HỌC
- Thơ: Miệng xinh
	* GDÂN
Dạy hát :  “ Đôi dép”
+ Nghe hát “Ru em”

	VĂN HỌC
-Truyện : “Thỏ ngoan”


	

	




Hoạt động ngoài trời

	*Nhặt lá rơi ở sân trường, quan sát xích đu,quan sát cây hoa đồng tiền
*TCVĐ:Bắt bướm, ếch ộp, bọ dừa
*Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, gấp giấy


	*Quan sát và nhận biết tên hoa hồng, hoa lan, quan sát thời tiết
*TCVĐ: Đuổi bướm, lộn cầu vồng, bọ dừa
*Chơi trong khu thể chất, nhẩy vòng, tung bóng


	*Quan sát thiên nhiên, quan sát trang phục bạn gái, bạn trai 
*TCVĐ: Êch ộp, chi chi chành chành, lộ cầuvồng
*Chơi với đồ chơi ngoài trời, vò giấy, vẽ phấn , tung bóng


	*Bé giới thiệu về mình, quan sát cây rau cải, quan sát cây hoa lan
*TCVĐ: Lộn cầu vồng, bắt bướm, chim mẹ chim con
*Chơi với đồ chơi ngoài trời, xích đu ,vẽ phấn


	

	Chơi tập ở các góc


	=> Góc trọng tâm:Góc gia đình(T1+T2), Góc HĐVĐV (T3). 
* Góc gia đình: 
  - Chơi với búp bê, bế em.Tập nấu ăn: Biết chức năng của các đồ dùng để nấu ăn.
  - Chuẩn bị: giường tủ, búp bê, quần áo, giày dép, khăn mặt, đồ chơi nấu ăn....
* Góc  HĐVĐV: 
 - Xếp cạnh, xếp chồng làm đường đi, bàn ghế, lớp học, xâu vòng.
 - Chơi ghép tranh: bó hoa tặng mẹ và cô
 - Chuẩn bị: Tranh ghép về bó hoa tặng mẹ và cô ,1 số đồ dùng đồ chơi, các khối nhựa, khối gỗ...
* Góc học tập:   
- Tạo hình:+ Làm quen với bút màu và giấy vẽ.Tập di màu tự do, di màu quả bóng màu đỏ.
Chơi màu nước : In hình đồ chơi  Di mầu đồ chơi bé thích Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất                                                
 - Chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy in hình rỗng quả bóng, bút màu, đất nặn.

* Góc vận động:  
+ Vận động tinh: Tập vo giấy, chơi đất nặn.
+ Xâu vòng màu đỏ, chơi với màu nước (in ĐC)
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Kéo xe ô-tô, 
* Góc sách:  
- Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh các loại đồ chơi 
- Xem tranh truyện: Thỏ ngoan
- Cô hướng dẫn trẻ cách lấy truyện,mở từng trang,xem truyện.
- Chuẩn bị: Tranh truyện,thơ theo chủ điểm.
* Góc thực hành cuộc sống: 
- Dạy trẻ thực hiện các kỹ năng : Nảy hạt, chuyển hạt bằng tay, chuyển hạt bằng thìa.
- Chuẩn bị:  Các bài tập : + Nảy hạt : Khay đựng Lọ thủy tinh , cốc đựng hạt. 
                                            + Chuyển hạt bằng tay:Khay đựng, 2 cái bát,1bát đựng bông.
                                            + Chuyển hạt bằng thìa:  Khay đựng,  2 bát, 1bát đựng hạt, 1 thìa.
=> Giáo dục trẻ chơi thân thiện với các bạn trong các góc chơi, biết cất dọn đồ chơi gọn gàng đúng nơi qui định.

	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	· Thực hiện thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa 
- Thích nghi với chế độ ăn cháo , cơm với các loại thức ăn khác nhau ( MT8 )


	Chơi – tập buổi chiều
	* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
* Hướng dẫn  cách đi dép, cách cài cúc áo, gấp khăn
* Nghe cô đọc thơ:Đôi dép, bé đi nhà trẻ
	* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
* Hướng dẫn TC:  Lộn cầu vòng, trời nắng trời mưa, Tai ai tinh
* Nghe cô kể truyện: Đôi bạn nhỏ,
 *Nghe thơ : Bạn mới
	* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
* Hướng dẫn cách cài khuy áo
* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp.
	* Đọc thơ: Chào, Giờ chơi, bạn mới
* Hát: Em búp bê 
* Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp
* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp.
	



